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① Educational Counselling  

It is an time, chance, occasion hour when a classroom teacher and a student can talk face-

to-face. Children can talk to their teacher about troubles at school or private thoughts.  

(Sometimes his/her parent joins it.) 

② 教育咨询 

这是班主任与每个孩子单独交流的时间。孩子们可以向老师倾诉他们遇到的任何问题或想法。 

(有时家长也会参与交谈。) 

③ 教育諮詢 

這是班導師與每個兒童單獨交流的時間。兒童們可以向老師傾訴他們遇到的任何問題或想法。 

(有時家長也會參與交談。) 

④ Tư vấn giáo dục 

Là giờ trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm với riêng từng em học sinh. Các học sinh nếu có rắc 

rối hay vấn đề khúc mắc nào sẽ có thể tư vấn với giáo viên. (cũng có trường hợp cùng với cả 

phụ huynh trao đổi nói chuyện). 

 

⑤ शैक्षिक छलफल 

र्कक्षन लिक्षर्क (र्कलनस लटिि) ले बनलबनललर्कन साँि एर्कएर्क िरि रु्किनर्कनलर् िरे् समय हो। बनलबनललर्कनले आफूलनई अप्ठ्यनिो 

पिेर्को रु्किन लिनयत मर्मन लनिेर्कन रु्किनहरू लिक्षर्क साँि छलफल िर्ष सलर्कन्छ ।(अलभभनवर्क साँिै बसेि पलर् रु्किनर्कनलर् 

िरिन्छ) 

⑥ Konseling pendidikan  

Wali kelas akan berbicara dengan masing-masing anak secara individu. Anak-anak dapat 

mendiskusikan kekhawatiran dan pemikiran mereka dengan guru mereka. (Terkadang 

orang tua turut serta berbicara bersama.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


